
Trang 1

A Sở Giáo dục và Đào tạo 51

1 Ngữ văn 9 ĐH Sư phạm Văn hoặc Sư phạm Ngữ văn

2 Tiếng Anh 8 ĐH Tiếng Anh

3 Toán 7 ĐH Sư phạm Toán

4 Sử 3 ĐH Sư phạm Lịch sử

5 Tin học 4 ĐH
Chuyên ngành Tin học hoặc chuyên ngành Công nghệ 

thông tin

6 Thể dục - GDQP 5 ĐH
Sư phạm GDQP hoặc SPTDTT-GDQP hoặc Sư phạm 

GDTC-GDQP hoặc Sư pham Thể dục-GDQP

7 Hóa học 6 ĐH Sư phạm Hóa học

8 Địa 4 ĐH Sư phạm Địa lý

9 Tiếng Pháp 1 ĐH Tiếng Pháp 

10 Tiếng Nhật 1 ĐH Tiếng Nhật

11 Vật lý 3 ĐH Sư phạm Vật lý
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 (Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh)

TT Giáo viên cần tuyển
Số đề nghị  

tuyển

Trình độ 

đào tạo
Ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi chú

    Tuyển người tốt nghiệp ĐH hệ đào tạo 

chính quy các trường ĐH đúng chuyên 

ngành Sư phạm tương ứng với các môn 

(không tuyển đối tượng học liên thông lên 

ĐH, ĐH khối THCS).

Những môn đào tạo ghép, chỉ được nộp hồ 

sơ vào chuyên ngành đào tạo 70%. 

     Riêng giáo viên môn tiếng Nhật, tiếng 

Pháp, tiếng Anh, Tin học tốt nghiệp đại học 

hệ chính quy, có chuyên ngành đào tạo đúng 

với chuyên ngành cần tuyển (trường hợp 

không phải ngành sư phạm thì phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) .



Trang 2

TT Giáo viên cần tuyển
Số đề nghị  

tuyển

Trình độ 

đào tạo
Ngành, chuyên ngành đào tạo Ghi chú

10

1 Cơ điện tử 2 ĐH   Cơ điện tử; Điện tự động hóa, Điện tử công nghiệp

2 Thiết kế đồ họa 1 ĐH Thiết kế đồ họa; Đồ họa; Mỹ thuật công nghiệp

3
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí
3 ĐH

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt; Nhiệt lạnh; Kỹ thuật nhiệt lạnh.

4 Điện tử công nghiệp 1 ĐH
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa; Điện tử công nghiệp

5 Công nghệ thông tin 2 ĐH

Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật 

máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Tin 

học ứng dụng

6 Tiếng Anh 1 ĐH Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ.

1. Đủ tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư 

phạm quy định tại khoản 1 điều 35, Thông 

tư 08/2017-TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

Quy định chuẩn về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp

1

1 Nhạc cụ sáo 1 ĐH
Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành

 Sáo trúc

62Tổng cộng

C. Trung cấp Văn hóa, TT và DL

B. Trường CĐ Nghề CN  Việt - Hàn

1. Đủ tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm 

quy định tại khoản 1 điều 35, Thông tư 08/2017-

TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chuẩn 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp

   2. Đủ tiêu chuẩn về chứng chỉ kỹ năng nghề 

phù hợp với chuyên ngành giảng dạy quy định 

tại điểm a, khoản 3 điều 32, Thông tư 08/2017-

TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chuẩn 

về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp. 


